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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần
Học sinh nghiên cứu, học tập các kiến thức cơ bản về Dung sai kích thước, lắp ghép các bề mặt trơn, dung sai các chi tiết điển hình, sai số các hình dáng hình học và sai lệch tương quan, các loại dụng cụ đo vạn năng và Calip giới hạn. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 2 năm thứ nhất.                     
2. Mục tiêu

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước – Dung sai – Lắp ghép.                 
            + Tra được các bảng tiêu chuẩn về dung sai.

         + Giải thích được các ký hiệu về dung sai, lắp ghép, độ nhám bề mặt, sai lệch tương quan trên bản vẽ chế tạo.

+ Ghi được các ký hiệu dung sai kích thước và lắp ghép bề mặt trơn lên bản vẽ kỹ thuật.

            + Đo được các kích thước thật bằng các dụng cụ đo vạn năng: thước cặp, panme.

            + Kiểm định được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN PHẦN, CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	PHẦN 1
	DUNG SAI LẮP GHÉP
	
	
	
	

	CHƯƠNG I
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	2
	1
	
	3

	Bài 1
	Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
	1
	
	
	1

	Bài 2
	Các loại lắp ghép
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG II
	HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP
	3
	3
	1
	7

	Bài 3
	Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
	2
	2
	
	4

	Bài 4
	Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
	1
	1
	1
	3

	CHƯƠNG III
	SAI LỆCH HÌNH DÁNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT
	2
	2
	
	4

	Bài 5
	Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
	1
	1
	
	2

	Bài 6
	Nhám bề mặt
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG IV
	DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
	3
	2
	1
	6

	Bài 7
	Dung sai – Lắp ghép then – Then hoa 
	1
	1
	
	2

	Bài 8
	Dung sai – Lắp ghép ren và Bánh răng
	1
	
	
	1

	Bài 9
	Dung sai – Lắp ghép ổ lăn  
	1
	1
	1
	3

	PHẦN 2
	KỸ THUẬT ĐO
	
	
	
	

	CHƯƠNG V
	CHUỖI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
	2
	1
	
	3

	Bài 10
	Chuỗi kích thước
	1
	
	
	1

	Bài 11
	Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG VI
	ĐO LƯỜNG
	4
	3
	
	7

	Bài 12
	Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng
	2
	2
	
	4

	Bài 13
	Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
	1
	1
	
	2

	Bài 14
	Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so
	1
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	16
	12
	2
	30


